
43 - TỈNH NINH THUẬN
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện: Ninh Hải, Thuận Bắc. 

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn
Đình Khang  23/5/1967 Nam Việt

Nam Kinh Không

Thị trấn
Hồ,
huyện
Thuận
Thành,
tỉnh Bắc
Ninh

Căn hộ
303 -
chung
cư
N04A, tổ
10,
phường
Xuân
Tảo,
quận
Bắc Từ
Liêm,
thành
phố Hà
Nội

10/10 

Đại học
chuyên
ngành
kinh tế;
Thạc sĩ
chuyên
ngành
quản lý
kinh tế

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh C

Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương
Đảng; Bí thư Đảng
đoàn, Chủ tịch
Tổng Liên đoàn
Lao động Việt
Nam; Ủy viên
Đoàn Chủ tịch Ủy
ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam; Phó Chủ
tịch Hội đồng Thi
đua - Khen thưởng
Trung ương; Ủy
viên Hội đồng bầu
cử quốc gia;
Thành viên Hội
đồng công tác
quần chúng Trung
ương

Tổng
Liên
đoàn
Lao
động
Việt
Nam

 13/11/1995 Không Không
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2 Trần Quốc
Nam  27/12/1971 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Đức
Hòa,
huyện
Mộ
Đức,
tỉnh
Quảng
Ngãi

Số 12,
Phạm
Ngũ Lão,
Khu phố
9,
Phường
Phước
Mỹ,
thành
phố
Phan
Rang -
Tháp
Chàm,
tỉnh Ninh
Thuận

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
nông lâm;
Tiến sĩ
chuyên
ngành
lâm sinh

Tiến
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
tương
đương
B2

Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh
Ninh Thuận

Ủy
ban
nhân
dân
tỉnh
Ninh
Thuận

 02/7/1998 Không Không

3 Chamaléa
Thị Thủy  20/4/1983 Nữ Việt

Nam Raglai Không

Xã
Phước
Chiến,
huyện
Thuận
Bắc,
tỉnh
Ninh
Thuận

Số nhà
24, Lê
Hồng
Phong,
khu phố
8, thị
trấn Tân
Sơn,
huyện
Ninh
Sơn, tỉnh
Ninh
Thuận

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
khoa học
lịch sử;
Thạc sĩ
chuyên
ngành
triết học

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh C

Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh
ủy, Trưởng Ban
Dân vận Tỉnh ủy
Ninh Thuận

Ban
Dân
vận
Tỉnh
ủy
Ninh
Thuận

 18/7/2008 Không

Tỉnh
Ninh
Thuận
nhiệm
kỳ
2016-
2021;
huyện
Bác Ái
(tỉnh
Ninh
Thuận)
nhiệm
kỳ
2016-
2021

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ
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Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Nam và Ninh Phước. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1
Phan
Xuân
Dũng

 20/5/1960 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Đại
Lộc,
huyện
Can
Lộc, tỉnh
Hà Tĩnh

Nhà B9-
TT4, Khu
nhà ở
Quốc
hội, khu
đô thị
mới
Phùng
Khoang,
phường
Trung
Văn,
quận
Nam Từ
Liêm,
thành
phố Hà
Nội

10/10 

Đại học
chuyên
ngành cơ
khí chế
tạo máy;
Tiến sĩ
khoa học

Tiến
sĩ
khoa
học

Cao
cấp

Tiếng
Anh
C;
tiếng
Nga
D

Bí thư Đảng đoàn,
Chủ tịch Liên hiệp
các Hội khoa học và
Kỹ thuật Việt Nam;
Chủ tịch Nhóm Nghị
sỹ Hữu nghị Việt
Nam - Liên bang
Nga của Quốc hội

Liên
hiệp
các
Hội
khoa
học
và Kỹ
thuật
Việt
Nam

 01/07/1989 
XII,
XIII,
XIV

Không
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2 Đàng Thị
Mỹ Hương  24/6/1973 Nữ Việt

Nam Chăm Bà-la-
môn

Xã
Phước
Hữu,
huyện
Ninh
Phước,
tỉnh Ninh
Thuận

Số nhà
20,
đường
Hồng
Bàng,
khu phố
2,
phường
Kinh
Dinh,
thành
phố Phan
Rang -
Tháp
Chàm,
tỉnh Ninh
Thuận

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
tiếng
Anh;
Thạc sĩ
chuyên
ngành
quản lý
giáo dục

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Cử
nhân
tiếng
Anh

Tỉnh ủy viên, Ủy
viên Đảng đoàn Hội
đồng nhân dân tỉnh,
Ủy viên thường trực
Hội đồng nhân dân,
Trưởng ban Văn
hóa - Xã hội, Hội
đồng nhân dân tỉnh
Ninh Thuận

Ban
Văn
hóa -
Xã
hội,
Hội
đồng
nhân
dân
tỉnh
Ninh
Thuận

 29/9/2001 
XII,
XIII,
XIV

Tỉnh
Ninh
Thuận
nhiệm
kỳ
2004-
2009
(kéo
dài
đến
năm
2011),
2011-
2016,
2016-
2021

3
Nguyễn
Văn
Thuận

 15/01/1958 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Nga
Lộc,
huyện
Can
Lộc, tỉnh
Hà Tĩnh

Khu phố
4,
Phường
Thanh
Sơn,
thành
phố Phan
Rang -
Tháp
Chàm,
tỉnh Ninh
Thuận

12/12
bổ
túc 

Đại học
quân sự

Cử
nhân

Cao
cấp

Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương
Hội Cựu chiến binh
Việt Nam, Chủ tịch
Hội Cựu chiến binh
tỉnh Ninh Thuận

Hội
Cựu
chiến
binh
tỉnh
Ninh
Thuận

 10/6/1984 Không

Tỉnh
Ninh
Thuận
nhiệm
kỳ
2016-
2021

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ
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